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	Số: 101/NQ-HĐND
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NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 17
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 105/2023/QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội khóa XV về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024;
Căn cứ Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 ngày 22 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc phân bổ ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia;
Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 25 ngày 5 tháng 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng;
Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Quy định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng;
Căn cứ Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 -2025;
Xét Tờ trình số 3281/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Nghị quyết về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phân bổ ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng như sau:

1. Tổng vốn Ngân sách nhà nước 2.554.622,804 triệu đồng, trong đó:
Ngân sách trung ương 2.492.374 triệu đồng (Vốn đầu tư 1.271.679 triệu đồng; vốn sự nghiệp 1.220.695 triệu đồng); Đối ứng Ngân sách địa phương 62.248,804 triệu đồng (Vốn đầu tư 32.660,804 triệu đồng; vốn sự nghiệp 29.588 triệu đồng), cụ thể:

1.1. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi 1.558.990 triệu đồng, trong đó:

a) Vốn ngân sách trung ương 1.526.790 triệu đồng (Vốn đầu tư phát triển: 775.172 triệu đồng, Vốn sự nghiệp: 751.618 triệu đồng).

b) Vốn đối ứng ngân sách tỉnh: 32.200 triệu đồng (vốn đầu tư).

(Chi tiết phân bổ vốn tại phụ lục 1 kèm theo)
1.2. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 915.696 triệu đồng, trong đó:

a) Vốn Ngân sách trung ương 886.108 triệu đồng (Vốn đầu tư phát triển: 440.677 triệu đồng, Vốn sự nghiệp: 445.431 triệu đồng).

b) Vốn đối ứng ngân sách tỉnh: 29.588 triệu đồng (vốn sự nghiệp đối ứng dự án 5).

(Chi tiết phân bổ vốn tại phụ lục 2 kèm theo)
1.3. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 79.936,804 triệu đồng:

a) Vốn đầu tư phát triển: ngân sách trung ương 55.830 triệu đồng, đối ứng ngân sách tỉnh 460,804 triệu đồng.

(Chi tiết phân bổ vốn đầu tư tại phụ lục 3)
b) Vốn sự nghiệp: 23.646 triệu đồng.

(Chi tiết phân bổ vốn sự nghiệp tại phụ lục 4)
2. Phân bổ chi tiết dự án đầu tư cho các sở, ban, ngành của tỉnh với tổng số vốn là 41.036 triệu đồng, trong đó:
2.1. Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 14.826 triệu đồng.

2.2. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 26.210 triệu đồng.

(Chi tiết theo phụ biểu 1 kèm theo)
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Căn cứ Nghị quyết này, quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cho các đơn vị, địa phương; quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện phân bổ ngân sách nhà nước, danh mục dự án đầu tư năm 2024; khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư, tổ chức triển khai thực hiện các dự án bảo đảm đúng quy định hiện hành và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tình hình phân bổ ngân sách nhà nước, danh mục dự án đầu tư tại kỳ họp gần nhất và kỳ họp thường lệ giữa năm.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XVII, Kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

	
	CHỦ TỊCH
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			Phụ biểu 1


			BIỂU CHI TIẾT DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2024 GIAO CHO CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CỦA TỈNH


			(Kèm theo Nghị quyết số         /NQ-HĐND ngày 08 tháng  12  năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)


																																													Đơn vị tính: Triệu đồng


			STT			Danh mục dự án			Địa điểm đầu tư			Quy mô đầu tư			Thời gian KC-HT			Tổng mức đầu tư																		Dự kiến bố trí vốn trung hạn 2021-2025															Đã giao hết năm 2023															Kế hoạch năm 2024															Ghi chú


																		Quyết định đầu tư (Số, ngày/tháng/năm)			Tổng số			NSTW			Đối ứng NSĐP						Huy động khác và nhân dân 			Tổng số			NSTW			Đối ứng NSĐP						Huy động khác và nhân dân 			Tổng số			NSTW			Đối ứng NSĐP						Huy động khác và nhân dân 			Tổng số			NSTW			Đối ứng NSĐP						Huy động khác và nhân dân 


																											NS tỉnh			NS huyện												NS tỉnh			NS huyện												NS tỉnh			NS huyện												NS tỉnh			NS huyện


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20			21			22			23			24			25			26			27


						TỔNG CỘNG															139,098			135,554			3,544									139,098			136,098			3,000									70,451			67,451												41,036			41,036


			A			CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI															53,292			49,748			3,544									53,292			50,292			3,000									26,486			23,486			3,000									14,826			14,826


			I			Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch															23,000			23,000												23,000			23,000												1,100			1,100												9,920			9,920


			1			(10) - Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi


			-			Đầu tư xây dựng 13 điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số 


			 +			Chuyển tiếp


			1			Dự án Đầu tư điểm tham quan du lịch điểm xóm Nặm Ngùa, xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			Theo QĐ phê duyệt			2023-2024						1,000			1,000												1,000			1,000												200			200												800			800


			 +			Khởi công mới 																					-


			2			Dự án Đầu tư Điểm tham quan du lịch Đồi cỏ, xóm Bắc Vọng, xã Vinh Quý, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng															1,000			1,000												1,000			1,000																											1,000			1,000


			2			(15) - Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số


			1			Dự án Đầu tư bảo tồn làng văn hóa truyền thống tại xóm Đồng Tâm, xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng			 xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng			Theo QĐ phê duyệt			2023-2025						6,000			6,000												6,000			6,000												300			300												2,000			2,000


			3			(17) - Hỗ trợ tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các dân tộc thiểu số


			a			Trùng tu tôn tạo di tích Quốc gia đặc biệt tiêu biểu, di tích quốc gia tiêu biểu


			*			Khởi công mới


			-1			Dự án Trùng tu tôn tạo nhà sàn, điểm di tích Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.			Xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.			Trùng tu tôn tạo			2023-2024						3,000			3,000												3,000			3,000												300			300												2,000			2,000


			-2			Dự án Trùng tu tôn tạo Gác chuông bảo quản Bảo vật quốc gia Đôi chuông chùa Đà Quận, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.			xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.			Trùng tu tôn tạo			2023-2025						6,000			6,000												6,000			6,000												300			300												3,910			3,910


			* 			Chuẩn bị đầu tư


			1			Dự án Đường lên đỉnh núi Báo đông, xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng															6,000			6,000												6,000			6,000																											210			210


			II			Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh															27,344			23,800			3,544			- 0			- 0			27,344			24,344			3,000			- 0			- 0			22,786			19,786			3,000			- 0			- 0			4,558			4,558			- 0			- 0			- 0			- 0


			1			Trường PT Dân tộc nội trú Bảo Lâm, Huyện Bảo Lâm			Thị trấn Pác Miầư, huyện Bảo Lâm			Xây mới nhà công vụ 12 phòng			2022-2024			1640/QĐ-SXD ngày 29/8/2022			5,500			5,500												5,500			5,500												3,000			3,000												2,500			2,500


			2			Trường PTDT Nội trú huyện Nguyên Bình			Thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình			Xây mới nhà lớp học bộ môn, nhà bảo vệ; cải tạo nhà nội trú			2022-2024			1649/QĐ-SXD ngày 30/8/2022			6,900			6,900												6,900			6,900												6,550			6,550												350			350


			3			Trường PTDT Nội trú THCS Phục Hòa, huyện Quảng Hòa			Thị trấn Hòa Thuận, huyện Quảng Hòa			Xây mới nhà lớp học bộ môn; cải tạo 02 lớp học			2022-2024			1650/QĐ-SXD ngày 30/8/2022			7,500			7,500												7,500			7,500												6,536			6,536												964			964


			4			Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa			Thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa			Cải tạo nhà lớp học			2023-2025			446/QĐ-SXD ngày 15/3/2023			2,900			2,900												2,900			2,900												2,700			2,700												200			200


			5			Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Hòa An			Thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An			Xây mới nhà lớp học bộ môn; cải tạo nhà ký túc xá			2023-2025			445/QĐ-SXD ngày 15/3/2023			4,544			1,000			3,544									4,544			1,544			3,000									4,000			1,000			3,000									544			544


			III			Liên minh hợp tác xã tỉnh															2,948			2,948			- 0			- 0			- 0			2,948			2,948			- 0			- 0			- 0			2,600			2,600			- 0			- 0			- 0			348			348			- 0			- 0			- 0


						Dự án 10, Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi


						Xây dựng và duy trì chợ sản phẩm trực tuyến			Toàn tỉnh						2022-2024						2,948			2,948												2,948			2,948												2,600			2,600												348			348


			B			CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG															85,806			85,806												85,806			85,806												43,965			43,965												26,210			26,210


			I			Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững															85,806			85,806												85,806			85,806												43,965			43,965												26,210			26,210


			I.1			Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn															77,506			77,506												77,506			77,506												41,338			41,338												21,702			21,702


			1			Nâng cấp, xây dựng mới trường Trung cấp nghề, tỉnh Cao Bằng			TPCB			Theo QĐ phê duyệt			2022-2025			1906/QĐ-UBND, 21/12/2022			77,506			77,506												77,506			77,506												41,338			41,338												21,702			21,702


			I.2			Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững															8,300			8,300												8,300			8,300												2,627			2,627												4,508			4,508


			1			Đầu tư xây dựng sàn giao dịch việc làm (trực tiếp, trực tuyến); kết nối Cung - Cầu lao động (Giai đoạn 2)			TPCB			Theo QĐ phê duyệt			2023-2025			1427/QĐ-UBND, 27/10/2023			8,300			8,300												8,300			8,300												2,627			2,627												4,508			4,508
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TỔNG HỢP





			Phụ lục 1


			BIỂU PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH  NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIÊN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2024


			(Kèm theo Nghị quyết số         /NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)





																																																																								Đơn vị tính: Triệu đồng


			TT			CƠ QUAN, ĐIẠ PHƯƠNG			TỔNG CÔNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 			Trong đó																																																																		Đối ứng  Ngân sách tỉnh (vốn đầu tư)						Ghi chú			Ghi chú


												Cộng vốn đầu tư (tr.đồng)			Vốn đầu tư																														Cộng vốn sự nghiệp			Vốn sự nghiệp


															Dự án 1			Dự án 2			Dự án 3			Dự án 4			Dự án 5			Dự án 6			Dự án 7			Dự án 8			Dự án 9			Dự án 10						Dự án 1			Dự án 2			Dự án 3			Dự án 4			Dự án 5			Dự án 6			Dự án 7			Dự án 8			Dự án 9			Dự án 10			Cân đối NSĐP			Tăng thu NSĐP 


						Tổng cộng toàn tỉnh			1,526,790			775,172			33,943			41,311			9,004			574,050			60,154			20,569			- 0			- 0			27,751			8,390			751,618			29,259			192			427,553			78,147			103,888			19,265			10,069			44,821			9,228			29,196			2,200			30,000


			A			Sở, ban, ngành tỉnh			117,953			14,826			- 0			- 0			- 0			- 0			4,558			9,920			- 0			- 0			- 0			348			103,127			- 0			- 0			8,365			- 0			35,170			11,559			8,243			22,991			4,614			12,185									- 0


			1			Ban Dân tộc			42,538			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			42,538			- 0			- 0			- 0			- 0			33,839			- 0			- 0			- 0			3,691			5,008			- 0						- 0


			2			Sở Nông nghiệp và PTNT			194			- 0			- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			194			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			194			- 0						- 0


			3			Sở Giáo dục và Đào tạo			1,150			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			1,150			- 0			- 0			- 0			- 0			1,000			- 0			- 0			- 0			- 0			150			- 0						- 0


			4			Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 			39			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			39			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			39			- 0						- 0


			5			Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 			3,858			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			3,858			- 0			- 0			- 0			- 0			331			- 0			- 0			3,449			- 0			78			- 0						- 0


			6			Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch 			21,557			9,920			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			9,920			- 0			- 0			- 0			- 0			11,637			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			11,559			- 0			- 0			- 0			78			- 0						- 0


			7			Sở Y tế			9,360			- 0			- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			9,360			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			8,243			- 0			923			194			- 0						- 0


			8			Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 			19,620			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			19,620			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			19,542			- 0			78			- 0						- 0


			9			Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh			388			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			388			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			388			- 0						- 0


			10			Sở Kế hoạch và Đầu tư 			194			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			194			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			194			- 0						- 0


			11			Sở Giao thông Vận tải			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0						- 0


			12			Sở Công Thương 			4,261			- 0			- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			4,261			- 0			- 0			4,183			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			78			- 0						- 0


			13			Sở Nội vụ			78			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			78			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			78			- 0						- 0


			14			Công an tỉnh 			39			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			39			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			39			- 0						- 0


			15			Sở Tư pháp 			3,085			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			3,085			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			3,085			- 0						- 0


			16			Sở Thông tin và Truyền thông			78			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			78			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			78			- 0						- 0


			17			Liên minh Hợp tác xã tỉnh			2,995			348			- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			348			2,647			- 0			- 0			1,394			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			1,253			- 0						- 0


			18			Hội Nông dân tỉnh			1,472			- 0			- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			1,472			- 0			- 0			1,394			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			78			- 0						- 0


			19			Sở Xây dựng			116			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			116			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			116			- 0						- 0


			20			Sở Ngoại vụ			901			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			901			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			901			- 0						- 0


			21			Sở Khoa học và Công nghệ			- 0			- 0			- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0						- 0


			22			Tỉnh Đoàn Thanh niên 			1,472			- 0			- 0			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			1,472			- 0			- 0			1,394			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			78			- 0						- 0


			23			Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng tỉnh			4,558			4,558															4,558																		- 0


			B			Cấp huyện			1,408,837			760,346			33,943			41,311			9,004			574,050			55,596			10,649			- 0			- 0			27,751			8,042			648,491			29,259			192			419,188			78,147			68,718			7,706			1,826			21,830			4,614			17,011			2,200			30,000			- 0


			1			Bảo Lâm			170,315			95,170			2,882			12,930						58,047			7,263			800			- 0			- 0			12,334			914			75,145			5,894			60			50,351			5,487			8,124			621			191			2,347			438			1,632			245			3,631


			2			Bảo Lạc			199,274			108,521			3,872			8,529						66,074			12,527			1,046			- 0			- 0			15,417			1,056			90,753			2,115			40			58,060			6,860			17,264			812			230			2,847			528			1,997			245			4,247


			3			Nguyên Bình			180,241			95,250			5,557			- 0			9,004			69,001			9,519			1,046			- 0			- 0			- 0			1,123			84,991			2,104			- 0			58,233			7,312			10,810			812			240			2,864			550			2,066			244			3,839


			4			Hà Quảng			172,037			89,786			3,612			1,777						74,705			7,263			1,292			- 0			- 0			- 0			1,137			82,251			3,796			8			52,965			8,468			9,460			1,003			262			3,382			601			2,306			245			3,661


			5			Hòa An			138,318			72,942			3,815			6,464						55,951			5,008			923			- 0			- 0			- 0			781			65,376			2,000			30			30,497			23,792			5,837			716			180			1,000			415			909			244			2,947


			6			Trùng Khánh			130,461			79,387			3,367			- 0						69,405			4,256			2,020			- 0			- 0			- 0			339			51,074			2,132			- 0			28,653			7,559			5,428			1,003			256			3,215			584			2,244			244			2,773


			7			Hạ Lang			102,619			64,803			2,450			- 0						57,952			2,752			800			- 0			- 0			- 0			849			37,816			5,593			- 0			19,783			6,420			2,419			621			- 0			1,000			415			1,565			245			2,182


			8			Quảng Hòa			181,805			82,065			3,740			6,451						66,205			3,504			1,169			- 0			- 0			- 0			996			99,740			889			30			80,724			6,933			4,489			908			233			2,947			533			2,054			244			3,873


			9			Thạch An			129,861			70,577			3,495			5,160						56,710			3,504			861			- 0			- 0			- 0			847			59,284			4,736			24			39,922			5,316			4,157			669			185			2,228			427			1,620			244			2,765


			10			TP. Cao Bằng			3,906			1,845			1,153			- 0						- 0			- 0			692			- 0			- 0			- 0			- 0			2,061			- 0			- 0						- 0			730			541			49			- 0			123			618						82


																																																												730


																																																												541


																																																												49


																																																												123


																																																												618
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			PHỤ LỤC 2


			 BIỂU PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2024


			(Kèm theo Nghị quyết số        /NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)





																																																																																																Đơn vị tính: Triệu đồng


			STT			Tên huyện			Dự án 1																											Dự án 2 (SN) 			Dự án 3 (SN)									Dự án 4																														Dự án 5 (SN)			Dự án 6 (SN)									Dự án 7 (SN)									Tổng số phân bổ NSTW									Đối ứng dự án 5 (SN)			Ghi chú


									Tổng cộng 									Tiểu dự án 1									Tiểu dự án 2												Cộng			TDA1			TDA2			Cộng			ĐTPT			SN			TDA1									TDA2 (SN)			TDA3												Cộng			TDA1			TDA2			Cộng			TDA1			TDA2			Cộng			ĐTPT			SN


									Cộng			ĐTPT			SN			Cộng			ĐTPT			SN			Cộng			ĐTPT			SN																								Cộng			ĐTPT			SN						Cộng			ĐTPT			SN


			A			B			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20			21			22			23			24			25			26			27			28			29			30			31			32			33			34			35


			1			Bảo Lâm			61,525			54,896			6,629			61,525			54,896			6,629												10,010			5,775			4,077			1,698			3,898						3,898			2,272						2,272			667			959						959			34,223			1,354			997			357			1,426			707			719			118,211			54,896			63,315			7,952


			2			Bảo Lạc			64,248			58,403			5,845			64,248			58,403			5,845												10,214			5,772			4,160			1,612			3,484						3,484			2,289						2,289			464			731						731			16,260			1,397			1,029			368			1,339			790			549			102,714			58,403			44,311			1,998


			3			Hạ Lang			54,248			48,403			5,845			54,248			48,403			5,845												7,507			4,120			3,058			1,062			2,805						2,805			1,896						1,896			459			450						450			12,900			1,015			748			267			926			610			316			83,521			48,403			35,118			1,440


			4			Hà Quảng			89,994			80,777			9,217			61,525			54,896			6,629			28,469			25,881			2,588			14,776			7,781			6,019			1,762			4,333						4,333			2,510						2,510			983			840						840			33,400			2,112			1,556			556			1,419			850			569			153,815			80,777			73,038			6,380


			5			Thạch An			54,248			48,403			5,845			54,248			48,403			5,845												8,375			4,591			3,412			1,179			2,925						2,925			1,951						1,951			524			450						450			22,160			1,150			847			303			1,018			640			378			94,467			48,403			46,064			2,282


			6			Nguyên Bình			50,200			43,715			6,485			50,200			43,715			6,485												9,771			5,159			3,980			1,179			3,292						3,292			2,195						2,195			572			525						525			33,830			1,341			988			353			1,232			730			502			104,825			43,715			61,110			7,836


			7			Trùng Khánh			88,983			79,870			9,113			60,862			54,305			6,557			28,121			25,565			2,556			15,576			8,080			6,345			1,735			4,433						4,433			2,604						2,604			929			900						900			20,640			2,224			1,638			586			1,512			850			662			141,448			79,870			61,578			1,700


			8			Quảng Hòa																														10,010			5,243			4,077			1,166			3,121						3,121			2,281						2,281						840						840						1,542			1,136			406			1,375			790			585			21,291			0			21,291


			9			Hòa An																														6,043			3,447			2,461			986			2,262						2,262			1,775						1,775						487						487						931			686			245			859			520			339			13,542			0			13,542


			10			TP Cao Bằng																														1,550			1,300			1,200			100			350						350			0						0						350						350						180			20			160			254			224			30			3,634			0			3,634


			11			Sở Lao động Thương binh và Xã hội																																										9,565			4,508			5,057			2,417						2,417			1,009			6,139			4,508			1,631						800						800			1,100			800			300			11,465			4,508			6,957


			12			Trường TC nghề																																										25,192			21,702			3,490			25,192			21,702			3,490																											0									25,192			21,702			3,490


			13			Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn																																																700			700						700																											350			200			150			1,050						1,050


			14			Sở Xây dựng																																																																																				350			200			150			350						350


			15			Sở Y tế																																	3,120						3,120																																													350			200			150			3,470						3,470


			16			Sở Thông tin- Truyền thông																																																																											4,133			4,133						150						150			4,283						4,283


			17			Mặt trận tổ quốc tỉnh																																																																																				130						130			130						130


			18			Tỉnh Đoàn thanh niên																																																1,200			1,200						1,200																																				1,200						1,200


			19			Hội Nông dân tỉnh																																																1,000			1,000						1,000																																				1,000						1,000


			20			Hội liên hiệp phụ nữ																																																500			500						500																																				500						500


			Tổng cộng						463,446			414,467			48,979			406,856			363,021			43,835			56,590			51,446			5,144			93,832			54,388			38,789			15,599			65,660			26,210			42,850			50,782			21,702			29,080			5,607			12,671			4,508			8,163			173,413			18,179			13,778			4,401			13,790			8,111			5,679			886,108			440,677			445,431			29,588
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Vốn đầu tư


			PHỤ LỤC 3


			 KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2024 CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI


			(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)


															Đơn vị tính: Triệu đồng


			STT			Huyện/Xã			Kế hoạch giai đoạn 2021-2025			Đã phân bổ năm 2022-2023			Kế hoạch năm 2024 						Chi chú


															NSTW			Đối ứng NST


						Tổng cộng			395,360.0			283,680.0			55,830.0			460.804


			I			Huyện Quảng Hòa			72,455.0			43,675.0			13,680.0			230.402


			1			Đầu tư cấp huyện			40,000.0			19,650.0			11,000.0			230.402


			2			Đầu tư cấp xã			32,455.0			24,025.0			2,680.0


			II			Huyện Hòa An			67,333.0			40,783.0			12,650.0			230.402


			1			Đầu tư cấp huyện			40,000.0			19,270.0			11,000.0			230.402


			2			Đầu tư cấp xã			27,333.0			21,513.0			1,650.0


			III			Huyện Bảo Lạc			27,690.0			26,200.0			550.0


			IV			Huyện Bảo Lâm			44,440.0			29,440.0			8,250.0


			V			Huyện Hạ Lang			21,210.0			19,770.0			550.0


			VI			Huyện Hà Quảng			36,873.0			30,743.0			1,860.0


			VII			Huyện Nguyên Bình			48,810.0			33,810.0			11,770.0


			VIII			Huyện Thạch An			23,973.0			20,093.0			1,100.0


			IX			Huyện Trùng Khánh 			42,496.0			32,486.0			3,780.0


			X			Thành phố Cao Bằng			10,080.0			6,680.0			1,640.0
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			PHỤ LỤC 4


			BIỂU PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2024


			(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)


																																																												Đơn vị tính: Triệu đồng


			TT			Đơn vị đề xuất			TỔNG			Hỗ trợ cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở			Phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ nông thôn, bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống ở nông thôn			Hỗ trợ xây dựng và phát triển hiệu quả các vùng nguyên liệu tập trung, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp			Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hình thức tổ chức sản xuất			Phổ biến, giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở, giải quyết hòa giải, mâu thuẫn ở khu vực nông thôn 			Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới			Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiếm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá; nhân rộng mô hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát của cộng đồng			Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp, nâng cao nhận thức và chuyển đổi tư duy của người dân và cộng đồng			Hỗ trợ các dự án, mô hình, phương án, kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp			Hỗ trợ cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp hiện đại			Đẩy mạnh, đa dạng hình thức thông tin, truyền thông; triển khai phong trào "Cả nước thi đua xây dựng nông thôn mới"			Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở			Hỗ trợ tăng cường quản lý an toàn thực phẩm tại các cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm; đảm bảo vệ sinh môi trường tại các cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản; cải thiện vệ sinh hộ gia đình			Vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam; thực hiện cuộc vận động "xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"			Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)			Thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới			Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh			Thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới			Tăng cường đảm bảo an ninh và trật tự xã hội nông thôn			Ghi chú


			A			B			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20			21


			Cộng						23,646			120			1,100			1,050			1,130			200			810			1,420			836			3,900			600			930			300			150			400			4,700			1,200			2,000			1,000			1,800


			1			UBND huyện Trùng Khánh			1,310			80			200						200			30			50			50																								200						300						200


			2			UBND huyện Hoà An			2,370															30			50			50						1,300			200			40			100									200			- 0			200						200


			3			UBND huyện Thạch An			690																					50																								140			200			300


			4			UBND huyện Hạ Lang			2,050																					50						1,300									100									100			200			300


			5			UBND huyện Hà Quảng			1,730						200						200			30			50			50									400															300			200			100						200


			6			UBND huyện Quảng Hoà			3,050						200						200									50						1,300									100									500			200			300						200


			7			UBND huyện Bảo Lạc			1,150			40			200						200			10			50			50																								300			200			100


			8			UBND Thành phố Cao Bằng			1,090																		30			30												30												400			100			300						200


			9			UBND huyện Bảo Lâm			700																		200			100												200												200


			10			UBND huyện Nguyên Bình			1,060																		200			100												200												360			100			100


			11			Công an tỉnh			800																																																									800


			12			Hội Liên hiệp phụ nữ			400																																										400


			13			Ủy ban MTTQ tỉnh			180																		180


			13			Liên minh HTX tỉnh			180												180


			14			Sở Tư pháp 			100															100


			15			Sở Tài nguyên và Môi trường			1,000																																																						1,000


			16			Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch			300						300


			17			Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Cao Bằng			4,936									900												740			836									460												2,000


			18			Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			550									150			150									100																		150




















